
Giáo 

dục 

phổ 

thông

Chuyên môn, 

nghiệp vụ

Học 

hàm, 

học vị

Lý 

luận 

chính 

trị

Ngoại ngữ

1 Nguyễn Thị Vân Anh 17/12/1992 Nữ
Việt 

Nam
Kinh

X. Châu Sơn, 

H. Ba Vì, TP. 

Hà Nội

P. Lê Lợi, TX. 

Sơn Tây, TP. 

Hà Nội

12/12
Đại học Giáo 

dục mầm non

Tiếng 

Anh A2
Giáo viên

Trường Mầm 

non Viên Sơn

2 Trương Hoàng Anh 09/11/1985 Nữ
Việt 

Nam
Kinh

X. Tứ Hiệp, H. 

Thanh Trì, TP. 

Hà Nội

P. Xuân Khanh, 

TX. Sơn Tây, 

TP. Hà Nội

12/12

Đại học Bảo 

hộ lao động, 

Đại học Luật

Ths
Công chức Tư 

pháp - Hộ tịch

UBND phường 

Xuân Khanh
05/01/2021

Đại biểu HĐND 

phường Xuân 

Khanh NK 2016-

2021

3 Trịnh Thị Thùy Biên 16/3/1980 Nữ
Việt 

Nam
Kinh

X. Cổ Đông, 

TX. Sơn Tây, 

TP. Hà Nội

Xã Cổ Đông, 

TX. Sơn Tây, 

TP. Hà Nội

12/12
Đại học Luật 

Kinh tế

Trung 

cấp

Tiếng 

anh B

Phó Bí thư 

Đảng ủy, Chủ 

tịch UBND xã 

UBND xã Cổ 

Đông
14/7/2005

Đại biểu HĐND 

xã Cổ Đông khóa 

XX-XXI, NK 

2011-2016, 2016-

2021; Đại biểu 

HĐND thị xã 

Sơn Tây khóa 

XIX, NK 2016-

2021

4 Nguyễn Huy Cận 07/9/1988 Nam
Việt 

Nam
Kinh

Võng Xuyên, 

H. Phúc Thọ, 

TP. Hà Nội

Võng Xuyên, H. 

Phúc Thọ, TP. 

Hà Nội

12/12 Đại học Luật Ths
Cao 

cấp

Tiếng 

anh B1

Bí thư Chi bộ 

cơ quan Đoàn 

TN thị xã, Ủy 

viên Ủy ban 

Hội Liên hiệp 

thanh niên Việt 

Nam thành phố 

Hà Nội, Bí thư 

Đoàn TN thị 

xã, Phó Chủ 

tịch Hội Liên 

hiệp TN thị xã, 

Chủ tịch Hội 

đồng Đội thị 

xã.

Đoàn Thanh 

niên thị xã Sơn 

Tây

14/01/2012

STT
Là đại biểu HĐND 

(nếu có)
Quốc tịch Dân tộc

Tôn 

giáo

Trình độ 

Họ và tên
Nghề nghiệp, 

chức vụ

ỦY BAN BẦU CỬ 

THỊ XÃ SƠN TÂY

Nơi công tác
Ngày, tháng, 

năm sinh
Quê quánGiới tính

DANH SÁCH 

NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THỊ XÃ SƠN TÂY KHÓA XX

NHIỆM KỲ 2021-2026

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày vào 

Đảng 

(nếu có)

Nơi ở hiệu nay



Giáo 

dục 

phổ 

thông

Chuyên môn, 

nghiệp vụ

Học 

hàm, 

học vị

Lý 

luận 

chính 

trị

Ngoại ngữ
STT

Là đại biểu HĐND 

(nếu có)
Quốc tịch Dân tộc

Tôn 

giáo

Trình độ 

Họ và tên
Nghề nghiệp, 

chức vụ
Nơi công tác

Ngày, tháng, 

năm sinh
Quê quánGiới tính

Ngày vào 

Đảng 

(nếu có)

Nơi ở hiệu nay

5 Lê Thị Chính 10/8/1979 Nữ
Việt 

Nam
Kinh

X. Bắc Lương, 

H. Thọ Xuân, 

T. Thanh Hóa

X. Kim Sơn, 

TX. Sơn Tây, 

TP. Hà Nội

12/12
Đại học Bảo 

hộ lao động.
Ths

Trung 

cấp

Tiếng 

anh B1

Phó Bí thư 

Đảng ủy, Chủ 

tịch UBND xã 

Kim Sơn

UBND xã Kim 

Sơn
17/01/2009

Đại biểu HĐND 

thị xã Sơn Tây 

NK 2016-2021; 

đại biểu HĐND 

xã Kim Sơn NK 

2016-2021

6 Nguyễn Viết Đạt 26/9/1980 Nam
Việt 

Nam
Kinh

X. Chí Hòa, H. 

Hưng Hà, T. 

Thái Bình

Khu nhà ở Phú 

Thịnh, TX. Sơn 

Tây, TP. Hà 

Nội

12/12
Đại học Kỹ sư 

cầu đường
Ths

Cao 

cấp

Tiếng 

anh B1

Phó Chủ tịch 

UBND thị xã 

Sơn Tây

UBND thị xã 

Sơn Tây
17/9/2007

Đại biểu HĐND 

thị xã khóa XIX, 

NK 2016-2021

7 Trần Thế Đạt 06/12/1975 Nam
Việt 

Nam
Kinh

X. Cổ Đô, H. 

Ba Vì, TP. Hà 

Nội

Phùng Khắc 

Khoan, TX. Sơn 

Tây, TP. Hà Nội

12/12
Cử nhân Tài 

chính kế toán
Ths

Cao 

cấp

Tiếng 

anh B1

Phó Trưởng 

Ban Kinh tế-xã 

hội

HĐND thị xã 

Sơn Tây
22/10/2002

Đại biểu HĐND 

NK 2016-2021

8 Chu Anh Dũng 28/12/1981 Nam
Việt 

Nam
Kinh

P. Trung Hưng, 

TX. Sơn Tây, 

TP. Hà Nội

X. Thanh Mỹ, 

TX. Sơn Tây, 

TP. Hà Nội

12/12

Đại học Bách 

khoa, Sư 

phạm kỹ thuật

Ths
Tiếng 

anh C
Giám đốc

C.ty TNHH tin 

học C&T

9 Trần Đức Dũng 09/10/1971 Nam
Việt 

Nam
Kinh

X. Nhân Hưng, 

H. Lý Nhân, T. 

Hà Nam

P. Xuân Khanh, 

TX. Sơn Tây, 

TP. Hà Nội

12/12
Đại học Luật 

Kinh tế

Cao 

cấp

 Phó Bí thư 

Đảng ủy, Chủ 

tịch UBND 

phường, 

UBND phường 

Xuân Khanh
05/7/2001

Đại biểu HĐND 

thị xã Sơn Tây 

NK 2004-2011, 

2016-2021; Đại 

biểu HĐND 

phường Xuân 

Khanh NL 2011-

2016, 2016-2021

10 Chu Quang Dũng 27/9/1967 Nam
Việt 

Nam
Kinh

P. Phú Thịnh, 

TX. Sơn Tây, 

TP. Hà Nội

P. Phú Thịnh, 

TX. Sơn Tây, 

TP. Hà Nội

12/12

Đại học, 

chuyên ngành 

Kinh tế Công 

nghiệp

Ths
Cao 

cấp

Tiếng 

anh B

Chủ nhiệm 

UBKT Thị ủy 

Sơn Tây

Thị ủy Sơn Tây 02/6/1997

Đại biểu HĐND 

xã Kim Sơn NK 

2016-2021

11 Nguyễn Thị Mỹ Giang 10/19/1994 Nữ
Việt 

Nam
Kinh

Phúc Hòa - 

Phúc Thọ - Hà 

Nội

Quang Trung, 

Sơn Tây, Hà Nội
12/12

Đại học, Sư 

phạm Tiểu học

Tiếng 

anh B
Giáo viên

Trường Tiểu 

học Lê Lợi

12 Nguyễn Thị Thu Hà 7/25/1974 Nữ
Việt 

Nam
Kinh

Cẩm Đình, 

Phúc Thọ, Hà 

Nội

Phú Thịnh, Sơn 

Tây, Hà Nội
12/12

Đại học 

chuyên ngành 

Tư pháp

Ths
Cao 

cấp

Tiếng 

anh B
Cán bộ

UBND phường 

Phú Thịnh
7/3/2007

Đại biểu HĐND 

phường Phú 

Thịnh, nhiệm kỳ 

2016-2021

13 Nguyễn Quang Hán 03/10/1971 Nam
Việt 

Nam
Kinh

X. Xuân Phú, 

H. Phúc Thọ, 

TP. Hà Nội

P. Quang Trung, 

TX. Sơn Tây, 

TP. Hà Nội

12/12

Cử nhân Luật, 

Thạc sỹ Tài 

chính-ngân 

hàng

Ths
Cao 

cấp

Tiếng 

anh B

Phó Bí thư 

Thường trực 

Thị ủy, Chủ 

tịch HĐND thị 

xã Sơn Tây 

 Thị ủy Sơn Tây 03/04/1996

Đại biểu HĐND 

thị xã Sơn Tây 

khóa XVIII, XIX, 

NK 2011-2016, 

2016-2021



Giáo 

dục 

phổ 

thông

Chuyên môn, 

nghiệp vụ

Học 

hàm, 

học vị

Lý 

luận 

chính 

trị

Ngoại ngữ
STT

Là đại biểu HĐND 

(nếu có)
Quốc tịch Dân tộc

Tôn 

giáo

Trình độ 

Họ và tên
Nghề nghiệp, 

chức vụ
Nơi công tác

Ngày, tháng, 

năm sinh
Quê quánGiới tính

Ngày vào 

Đảng 

(nếu có)

Nơi ở hiệu nay

14 Trần Thị Thu Hằng 6/5/1988 Nữ
Việt 

Nam
Kinh

Viên Sơn, Sơn 

Tây, Hà Nội

Trung Hưng, 

Sơn Tây, Hà Nội
12/12

Đại học, Lịch 

sử Đảng Cộng 

sản Việt Nam

Ths
Tiếng 

anh B1
Nhân viên

UBND phường 

Trung Hưng, 

TX Sơn Tây

9/5/2020

15 Nguyễn Thị Bích Hạnh 18/6/1979 Nữ
Việt 

Nam
Kinh

X. An Hiệp, H. 

Quỳnh Phụ, T. 

Thái Bình

P. Sơn Lộc, 

TX. Sơn Tây, 

TP. Hà Nội

12/12
Đại học Giáo 

dục Chính trị

Trung 

cấp

Tiếng 

anh B1

 Phó hiệu 

trưởng

Trường THCS 

Sơn Tây
20/6/2011

16 Cao Thị Hào 11/07/1971 Nữ
Việt 

Nam
Kinh

X. Long Hưng, 

H.Văn Giang, 

T. Hưng Yên

X. Xuân Sơn, 

TX. Sơn Tây, 

TP. Hà Nội

12/12
Đại học Luật 

Kinh tế

Trung 

cấp

Tiếng 

anh A

Bí thư Đảng 

ủy, Chủ tịch 

HĐND xã 

Xuân Sơn

Đảng ủy, 

HĐND xã Xuân 

Sơn, TX. Sơn 

Tây, TP. Hà Nội

18/07/1996

Đại biểu HĐND 

xã Xuân Sơn NK 

2016-2021

17 Trần Phạm Hùng 1/10/1975 Nam
Việt 

Nam
Kinh

Xuân Khanh, 

Sơn Tây, Hà 

Nội

Xuân Khanh, 

Sơn Tây, Hà Nội
12/12 Đại học Luật Ths

Cao 

cấp

Tiếng 

anh B1
Công chức

Thanh tra thị xã 

Sơn Tây
3/5/2003

Đại biểu HĐND 

thị xã nhiệm kỳ 

2011-2016

18 Đinh Duy Hưng 4/24/1978 Nam
Việt 

Nam
Kinh

Phú Châu, Ba 

Vì, Hà Nội

Phú Thịnh, Sơn 

Tây, Hà Nội
12/12

Đại học, hành 

chính
Ths

Cao 

cấp

Tiếng 

anh B1
Cán bộ

MTTQ thị xã 

Sơn Tây
12/9/2004

Đại biểu HĐND 

thị xã nhiệm kỳ 

2011-2016; 2016-

2021

19 Nguyễn Thị Thu Hương 04/6/1976 Nữ
Việt 

Nam
Kinh

X. Xuân Sơn, 

TX. Sơn Tây, 

TP. Hà Nội

P. Xuân Khanh, 

TX. Sơn Tây, 

TP. Hà Nội

12/12
Đại học Luật 

Kinh tế
Ths

Cao 

cấp

Tiếng 

anh B1

Chủ tịch 

LĐLĐ thị xã

Liên đoàn Lao 

động thị xã Sơn 

Tây

03/08/1996



Giáo 

dục 

phổ 

thông

Chuyên môn, 

nghiệp vụ

Học 

hàm, 

học vị

Lý 

luận 

chính 

trị

Ngoại ngữ
STT

Là đại biểu HĐND 

(nếu có)
Quốc tịch Dân tộc

Tôn 

giáo

Trình độ 

Họ và tên
Nghề nghiệp, 

chức vụ
Nơi công tác

Ngày, tháng, 

năm sinh
Quê quánGiới tính

Ngày vào 

Đảng 

(nếu có)

Nơi ở hiệu nay

20 Đỗ Thị Lan Hương 1/31/1974 Nữ
Việt 

Nam
Kinh

Cẩm Đình, 

Phúc Thọ, Hà 

Nội

Viên Sơn, Sơn 

Tây, Hà Nội
12/12

Đại học, Giáo 

dục Tiểu học
Ths

Cao 

cấp

Tiếng 

anh B

Trưởng Ban 

Tổ chức Thị 

ủy, Trưởng 

phòng Nội vụ 

TX Sơn Tây

Thị ủy, UBND 

thị xã Sơn Tây
7/13/1994

Đại biểu HĐND 

thị xã Sơn Tây 

nhiệm kỳ 2016-

2021

21 Nguyễn Thị Huyền 04/4/1992 Nữ
Việt 

Nam
Kinh

P. Phú Thịnh, 

TX. Sơn Tây, 

TP. Hà Nội

P. Phú Thịnh, 

TX. Sơn Tây, 

TP. Hà Nội

Trung cấp, 

Giáo dục 

Mầm non

Tiếng 

anh B
Giáo viên

Trường Mầm 

non Đường 

Lâm

22 Nguyễn Huy Khánh 20/12/1967 Nam
Việt 

Nam
Kinh

X. Phúc Hòa, 

H. Phúc Thọ, 

TP. Hà Nội

X. Phúc Hòa, 

H. Phúc Thọ, 

TP. Hà Nội

12/12

Cử nhân sư 

phạm Kỹ thuật 

Công nghiệp - 

ĐH Sư phạm 

I, Ths Quản lý  

hành chính 

công

Ths
Cao 

cấp

Tiếng 

anh C và 

B1 

khung 

châu Âu

Phó Bí thư 

Thị ủy Sơn 

Tây, Chủ tịch 

UBND thị xã 

Sơn Tây

UBND thị xã 

Sơn Tây
30/4/1994

Đại biểu HĐND 

TP. Hà Nội khóa 

XV, NK 2016-

2021; đại biểu 

HĐND thị xã 

Sơn Tây khóa 

XVII, NK 2004-

2011; khóa XIX, 

NK 2016-2021.

23 Chu Phan Thị Đàm Linh 14/04/1977 Nữ
Việt 

Nam
Kinh

P. Quang 

Trung, TX. Sơn 

Tây, TP. Hà 

Nội

P. Quang Trung, 

TX. Sơn Tây, 

TP. Hà Nội

12/12
Đại học Luật 

Kinh tế
Ths

Cao 

cấp

Cao 

đẳng 

Tiếng 

anh

Phó Bí thư 

Thường trực 

Đảng ủy; Chủ 

tịch HĐND 

phường

Phường Quang 

Trung, TX. Sơn 

Tây, TP. Hà Nội

01/5/2001

Đại biểu HĐND 

phường Quang 

Trung NK 2004-

2011, 2011-2016, 

2016-2021; đại 

biểu HĐND thị xã 

NK 2011-2016, 

2016-2021

24 Nguyễn Thị Loan 23/02/1991 Nữ
Việt 

Nam
Kinh

X. An Thượng, 

H. Hoài Đức, 

TP. Hà Nội

X. Kim Sơn, 

TX. Sơn Tây, 

TP. Hà Nội

12/12
Cao đẳng Kế 

toán
Nhân viên

UBND xã Kim 

Sơn

25 Nguyễn Văn Long 07/3/1992 Nam
Việt 

Nam
Kinh

P. Ngô Quyền, 

TX. Sơn Tây. 

TP. Hà Nội

P. Ngô Quyền, 

TX. Sơn Tây. 

TP. Hà Nội

12/12
Cao đẳng 

Quân sự cơ sở

Chỉ huy 

trưởng Ban 

CHQS 

phường

UBND phường 

Ngô Quyền 
21/11/2013



Giáo 

dục 

phổ 

thông

Chuyên môn, 

nghiệp vụ

Học 

hàm, 

học vị

Lý 

luận 

chính 

trị

Ngoại ngữ
STT

Là đại biểu HĐND 

(nếu có)
Quốc tịch Dân tộc

Tôn 

giáo

Trình độ 

Họ và tên
Nghề nghiệp, 

chức vụ
Nơi công tác

Ngày, tháng, 

năm sinh
Quê quánGiới tính

Ngày vào 

Đảng 

(nếu có)

Nơi ở hiệu nay

26 Lê Văn Long 25/5/1966 Nam
Việt 

Nam
Kinh

X. Thanh Mỹ, 

TX. Sơn Tây, 

TP. Hà Nội

X. Thanh Mỹ, 

TX. Sơn Tây, 

TP. Hà Nội

12/12
Đại học Công 

tác xã hội

Cao 

cấp

Tiếng 

anh B

Bí thư Đảng 

ủy, Chủ tịch 

HĐND xã 

Thanh Mỹ

Đảng ủy, 

HĐND xã 

Thanh Mỹ, TX. 

Sơn Tây, TP. 

Hà Nội

03/02/2001

Đại biểu HĐND 

thị xã Sơn Tây 

nhiệm kỳ 2016-

2021; đại biểu 

HĐND xã Thanh 

Mỹ NK 1999-

2004, 2004-

2011, 2011-

2016, 2016-

2021.

27 Nguyễn Hoàng Long 5/30/1988 Nam
Việt 

Nam
Kinh

Xuân Đình - 

Phúc Thọ - Hà 

Nội

Quang Trung, 

Sơn Tây, Hà Nội
12/12

Đại học, Công 

tác xã hội
Ths

Trung 

cấp

Tiếng 

anh B1
Công chức 

UBND phường 

Sơn Lộc
4/13/2015

28 Dương Thị Tuyết Mai 04/02/1990 Nữ
Việt 

Nam
Mường

X. Minh 

Quang, H. Ba 

Vì, TP. Hà Nội

X. Minh Quang, 

H. Ba Vì, TP. 

Hà Nội

12/12

Đại học 

chuyên ngành 

Y tế cộng 

đồng

Sơ 

cấp

Tiếng 

anh B
Công chức

Phòng Y tế thị 

xã Sơn Tây
15/12/2017

29 Đinh Thị Tuyết Mai 7/28/1982 Nữ
Việt 

Nam
Kinh

P. Sơn Lộc, 

TX. Sơn Tây, 

TP. Hà Nội

P. Sơn Lộc, TX. 

Sơn Tây, TP. Hà 

Nội

12/12
Đại học Điều 

dưỡng

Trung 

cấp

Tiếng 

anh A2

Điều dưỡng 

trưởng Trung 

tâm Y tế Sơn 

Tây, Ủy viên 

BCH Công 

đoàn Trung 

tâm Y tế

Phòng Kế hoạch 

nghiệp vụ Trung 

tâm Y tế Sơn 

Tây

1/9/2015

30 Lê Quang Minh 10/7/1991 Nam
Việt 

Nam
Kinh

X. Sen 

Phương, H. 

Phúc Thọ, TP. 

Hà Nội

P. Quang 

Trung, TX. Sơn 

Tây, TP. Hà 

Nội

12/12

Cao đẳng 

quân sự địa 

phương

Trung 

cấp

Phó chỉ huy 

trưởng BCH 

quân sự 

phường Quang 

Trung

P. Quang 

Trung, TX. Sơn 

Tây, TP. Hà 

Nội

29/9/2014

31 Đặng Văn Minh 12/07/1965 Nam
Việt 

Nam
Kinh

X. Bảo Khê, 

TP. Hưng Yên, 

T. Hưng Yên

P. Lê Lợi, TX. 

Sơn Tây, TP. Hà 

Nội

12/12
Đại học Công 

tác xã hội

Cao 

cấp

Tiếng 

anh B

Bí thư Đảng 

ủy, Chủ tịch 

HĐND 

phường Lê Lợi

P. Lê Lợi, TX. 

Sơn Tây, TP. 

Hà Nội

30/03/2001

Đại biểu HĐND 

thị xã Sơn Tây 

NK 2011-2016, 

2016-2021; đại 

biểu HĐND 

phường Lê Lợi 

NK 2004-2011, 

2011-2016, 2016-



Giáo 

dục 

phổ 

thông

Chuyên môn, 

nghiệp vụ

Học 

hàm, 

học vị

Lý 

luận 

chính 

trị

Ngoại ngữ
STT

Là đại biểu HĐND 

(nếu có)
Quốc tịch Dân tộc

Tôn 

giáo

Trình độ 

Họ và tên
Nghề nghiệp, 

chức vụ
Nơi công tác

Ngày, tháng, 

năm sinh
Quê quánGiới tính

Ngày vào 

Đảng 

(nếu có)

Nơi ở hiệu nay

32 Nguyễn Hữu Nam 16/8/1978 Nam
Việt 

Nam
Kinh

X. Đỗ Động, 

H. Thanh Oai, 

TP. Hà Nội 

X. Thủy Xuân 

Tiên, H. 

Chương Mỹ, 

TP. Hà Nội

12/12
Cử nhân Quân 

sự

Cao 

cấp

Tiếng 

anh A

Chính trị viên 

Ban CHQS thị 

xã Sơn Tây, 

trung tá; Phó 

Bí thư Đảng 

ủy quân sự thị 

xã Sơn Tây

Ban CHQS thị 

xã Sơn Tây, Bộ 

Tư lệnh thủ đô 

Hà Nội.

08/7/2000

33 Ngô Đình Ngũ 02/04/1973 Nam
Việt 

Nam
Kinh

X. Tòng Bạt, H. 

Ba Vì, TP. Hà 

Nội

P. Phú Thịnh, 

TX. Sơn Tây, 

TP. Hà Nội

12/12
Đại học Điều 

tra tội phạm
Ths

Cao 

cấp

Tiếng 

anh B1

Ủy viên Ban 

thường vụ Thị 

ủy, Bí thư 

Đảng ủy Công 

an thị xã, 

Trưởng Công 

an Thị xã 

Công an thị xã 

Sơn Tây
27/09/2002

Đại biểu HĐND 

thị xã Sơn Tây 

NK 2016-2021

34 Hà Việt Phong 26/10/1975 Nam
Việt 

Nam
Kinh

X. Cổ Đông, 

TX. Sơn Tây, 

TP. Hà Nội

P. Trung Hưng, 

TX. Sơn Tây, 

TP. Hà Nội

12/12
Đại học Triết 

học
Ths

Cao 

cấp

Tiếng 

anh B1

Ủy viên Ban 

Thường vụ, 

Trưởng ban 

Tuyên giáo Thị 

ủy, Giám đốc 

Trung tâm 

Chính trị thị xã 

Sơn Tây

Thị ủy Sơn Tây 03/12/2003

Đại biểu HĐND 

thị xã Sơn Tây 

NK 2016-2021

35 Phùng Văn Phúc 15/7/1968 Nam
Việt 

Nam
Kinh

P. Trung Sơn 

Trầm, TX. Sơn 

Tây, TP. Hà 

Nội

P. Trung Sơn 

Trầm, TX. Sơn 

Tây, TP. Hà 

Nội

12/12
Cử nhân Luật 

Kinh tế

Trung 

cấp

Tiếng 

anh B

 Phó Bí thư 

Đảng ủy, Chủ 

tịch UBND 

phường, 

UBND phường 

Trung Sơn 

Trầm, TX. Sơn 

Tây

03/7/1997

Đại biểu HĐND 

thị xã Sơn Tây 

khóa XI, NK 

2016-2021

36 Nguyễn Thị Phượng 20/01/1989 Nữ
Việt 

Nam
Kinh

X. Thanh Mỹ, 

TX. Sơn Tây, 

TP. Hà Nội

X. Thanh Mỹ, 

TX. Sơn Tây, 

TP. Hà Nội

12/12
Cao đẳng 

Điều dưỡng

Tiếng 

anh B
Viên chức

UBND xã 

Thanh Mỹ, TX. 

Sơn Tây, TP. 

Hà Nội

37 Vũ Tiến Quang 22/09/1970 Nam
Việt 

Nam
Kinh

X. Hồng Bàng, 

H. Yên Mỹ, T. 

Hưng Yên

P. Ngô Quyền, 

TX. Sơn Tây, 

TP. Hà Nọi

12/12
Đại học Hành 

chính học

Cao 

cấp

Phó Bí thư 

Đảng ủy, Chủ 

tịch UBND 

phường Ngô 

Quyền

UBND phường 

Ngô Quyền 
03/02/2001

Đại biểu HĐND 

thị xã Sơn Tây 

NK 2016-2021; 

đại biểu HĐND 

phường Ngô 

Quyền NK 2016-

2021

38 Quách Minh Quyền 26/09/1988 Nam
Việt 

Nam
Kinh

X. Xuân Sơn, 

TX. Sơn Tây, 

TP. Hà Nội

X. Xuân Sơn, 

TX. Sơn Tây, 

TP. Hà Nội

12/12

Trung cấp 

Điện Công 

nghiệp

Sơ cấp

Phó Bí thư chi 

bộ thôn Tam 

Sơn, xã Xuân 

Sơn

Thôn Tam Sơn, 

X. Xuân Sơn, 

TX. Sơn Tây, 

TP. Hà Nội

31/12/2011

39 Nguyễn Thị Tâm 15/11/1992 Nữ
Việt 

Nam
Mường

X. Liên Quan, 

H. Thạch Thất, 

TP. Hà Nội

X. Cổ Đông, 

TX. Sơn Tây. 

TP. Hà Nội

12/12

Cao đẳng, 

Giáo dục 

Mầm non 

Tiếng 

anh B
Giáo viên

Trường Mầm 

non Cổ Đông



Giáo 

dục 

phổ 

thông

Chuyên môn, 

nghiệp vụ

Học 

hàm, 

học vị

Lý 

luận 

chính 

trị

Ngoại ngữ
STT

Là đại biểu HĐND 

(nếu có)
Quốc tịch Dân tộc

Tôn 

giáo

Trình độ 

Họ và tên
Nghề nghiệp, 

chức vụ
Nơi công tác

Ngày, tháng, 

năm sinh
Quê quánGiới tính

Ngày vào 

Đảng 

(nếu có)

Nơi ở hiệu nay

40 Nguyễn Danh Tâm 3/29/1989 Nam
Việt 

Nam
Kinh

Chu Minh, Ba 

Vì, Hà Nội

Tây Đằng, Ba 

Vì, Hà Nội
12/12

Đại học, 

Thương mại 

quốc tế

Sơ cấp
Tiếng 

anh C

Giám đốc chi 

nhánh Ngân 

hàng TMCP 

Tiên phong

Ngân hàng 

TMCP Tiên 

phong chi nhánh 

Sơn Tây

41 Nguyễn Thị  Tân 5/6/1973 Nữ
Việt 

Nam
Kinh

Trung Sơn 

Trầm, Sơn Tây, 

Hà Nội

Trung Sơn 

Trầm, Sơn Tây, 

Hà Nội

12/12
Trung cấp, Y 

sĩ đa khoa

Trung 

cấp

Phó Chủ tịch 

Hội LHPN 

Hội LHPN 

phường Trung 

Sơn Trầm

7/3/2003

42 Lê Đại Thăng 08/8/1968 Nam
Việt 

Nam
Kinh

P. Cầu Đất, Q. 

Ngô Quyền, 

TP. Hải Phòng

P. Quang 

Trung, TX. Sơn 

Tây, TP. Hà 

Nội

12/12

Đại học Văn 

hóa quần 

chúng, Đại 

học Sáng tác

Ths
Cao 

cấp

Tiếng 

anh C

  Ủy viên Ban 

Thường vụ 

Thị ủy, Phó 

Chủ tịch 

UBND thị xã, 

Bí thư Đảng 

ủy Cơ quan 

UBND thị xã 

Sơn Tây

UBND thị xã 

Sơn Tây
05/8/1996

Đại biểu HĐND 

thị xã Sơn Tây 

khóa XIX, NK 

2016-2021

43 Thích Đàm Thanh 10/7/1978 Nữ
Việt 

Nam
Kinh

Phật 

giáo

X. Đồng Thái, 

H. Ba Vì, TP. 

Hà Nội

P. Phú Thịnh, 

TX. Sơn Tây, 

TP. Hà Nội

12/12
Cử nhân Phật 

học

Tu sĩ Phật 

giáo, Chánh 

thư ký BTS 

Giáo hội Phật 

giáo VN thị xã 

Sơn Tây

Chùa Phú Nhi

44 Nguyễn Thị Hồng Thanh 04/12/1991 Nữ
Việt 

Nam
Kinh

X. Phú Châu, 

H. Ba Vì, TP. 

Hà Nội

X. Phú Châu, 

H. Ba Vì, TP. 

Hà Nội

12/12

Đại học ngành 

Công nghệ 

thông tin

Tiếng 

anh B
Công chức

Văn phòng 

HĐND và 

UBND thị xã 

Sơn Tây

25/12/2018

45 Phùng Thị Thanh 09/10/1980 Nữ
Việt 

Nam
Kinh

TT. Tây Đằng, 

H. Ba Vì, TP. 

Hà Nội

P. Quang 

Trung, TX. Sơn 

Tây, TP. Hà 

Nội

12/12

Đại học Kỹ sư 

nông học, Đại 

học Kế toán

Ths
Cao 

cấp

Tiếng 

anh C, 

tiếng 

anh B1

Thị ủy viên, 

Bí thư Đảng 

ủy

Đảng ủy xã 

Đường Lâm
22/12/2010

Đại biểu HĐND 

thị xã nhiệm kỳ 

2016-2020

46 Đặng Thị Thanh 5/20/1988 Nữ
Việt 

Nam
Kinh

Vân Phúc, Phúc 

Thọ, Hà Nội

Quang Trung, 

Sơn Tây, Hà Nội
12/12

Đại học Luật. 

học

Đại học, Chính 

trị học

Ths
Cao 

cấp

Tiếng 

anh B
Cán bộ

HĐND thị xã 

Sơn Tây
11/27/2013

Đại biểu HĐND 

thị xã nhiệm kỳ 

2016-2021

47 Phan Xuân Thành 15/7/1983 Nam
Việt 

Nam
Kinh

P. Viên Sơn, 

TX. Sơn Tây, 

TP. Hà Nội

P. Viên Sơn, 

TX. Sơn Tây, 

TP. Hà Nội

12/12 Đại học Luật
Trung 

cấp

Tiếng 

Anh A

Bí thư Đảng 

ủy

Đảng ủy 

phường Viên 

Sơn

08/9/2004

Đại biểu HĐND 

phường Viên Sơn 

NK2016-2021

48 Hà Thị Phương Thảo 20/08/1991 Nữ
Việt 

Nam
Kinh

X. Đường Lâm, 

TX, Sơn Tây, 

TP. Hà Nội

P. Ngô Quyền, 

TX. Sơn Tây, 

TP. Hà Nọi

12/12
Đại học Giáo 

dục mầm non

Tiếng 

anh B
Giáo viên

Trường Mầm 

non Sơn Ca



Giáo 

dục 

phổ 

thông

Chuyên môn, 

nghiệp vụ

Học 

hàm, 

học vị

Lý 

luận 

chính 

trị

Ngoại ngữ
STT

Là đại biểu HĐND 

(nếu có)
Quốc tịch Dân tộc

Tôn 

giáo

Trình độ 

Họ và tên
Nghề nghiệp, 

chức vụ
Nơi công tác

Ngày, tháng, 

năm sinh
Quê quánGiới tính

Ngày vào 

Đảng 

(nếu có)

Nơi ở hiệu nay

49 Đỗ Hoa Thu 28/6/1988 Nữ
Việt 

Nam
Kinh

X. Sơn Đông, 

TX. Sơn Tây, 

TP. Hà Nội

X. Sơn Đông, 

TX. Sơn Tây, 

TP. Hà Nội

12/12
Đại học ngành 

Việt Nam học

Tiếng 

anh C

Lao động hợp 

đồng

UBND xã Sơn 

Đông

50 Nguyễn Thị Hoài Thu 9/3/1982 Nữ
Việt 

Nam
Kinh

Đại Cường, 

Ứng Hòa, Hà 

Nội

Lê Lợi, Sơn 

Tây, Hà Nội
12/12

Đại học, Y học 

cổ truyền
Trung 

cấp

Tiếng 

anh B1
Bác sĩ

Bệnh viện Đa 

khoa Sơn Tây
12/25/2017

Đại biểu HĐND 

thị xã Sơn Tây 

nhiệm kỳ 2016-

2021

51 Đỗ Thị Thúy 24/01/1986 Nữ
Việt 

Nam
Kinh

H. Phúc Thọ, 

TP. Hà Nội

P. Phú Thịnh, 

TX. Sơn Tây, 

TP. Hà Nội

12/12
Đại học Tin 

học ứng dụng

Tiếng 

anh B
Công chức

UBND phường 

Lê Lợi
26/11/2010

52 Phạm Thị Lệ Thủy 9/11/1971 Nữ
Việt 

Nam
Kinh

Cẩm Nhượng, 

Cẩm Xuyên, Hà 

Tĩnh

Sơn Lộc, Sơn 

Tây, Hà Nội
12/12

Đại học, Luật 

kinh tế
Ths

Trung 

cấp

Tiếng 

anh C
Cán bộ

UBND phường 

Sơn Lộc
4/19/2005

Đại biểu HĐN 

phường Sơn Lộc 

nhiệm kỳ 2004-

2011; 2011-2016; 

2016-2021.

Đại biểu HĐND 

thị xã nhiệm kỳ 

2016-2021

53 Đỗ Minh Tranh 04/8/1977 Nam
Việt 

Nam
Kinh

X. Sơn Đông, 

TX. Sơn Tây, 

TP. Hà Nội

X. Sơn Đông, 

TX. Sơn Tây, 

TP. Hà Nội

12/12
Đại học Hành 

chính học
Ths

Trung 

cấp

Tiếng 

anh B

Bí thư Đảng 

ủy 

Đảng ủy xã Sơn 

Đông
19/5/2006

Đại biểu HĐND 

thị xã khóa 

XVIII, XIX, 

nhiệm kỳ 2011-

2016, 2016-

2021; đại biểu 

HĐND xã khóa 

XX, NK 2011-

2016

54 Phùng Huy Vinh 12/16/1970 Nam
Việt 

Nam
Kinh

Trung Hưng, 

Sơn Tây, Hà 

Nội

Trung Hưng, 

Sơn Tây, Hà Nội
12/12

Đại học, Trồng 

trọt
Ths

Cao 

cấp

Đại học 

Tiếng 

Anh

Công chức
Phòng Kinh tế 

thị xã Sơn Tây
5/3/1994

Đại biểu HĐND 

phường Ngô 

Quyền nhiệm kỳ 

2010-2015

55 Phùng Ngọc Vĩnh 27/11/1972 Nam
Việt 

Nam
Kinh

P. Trung Hưng, 

TX. Sơn Tây, 

TP. Hà Nội

P. Trung Hưng, 

TX. Sơn Tây, 

TP. Hà Nội

12/12
Đại học Luật 

Kinh tế

Trung 

cấp

Tiếng 

anh A

Phó Bí thư 

Đảng ủy, Chủ 

tịch UBND 

phường Trung 

Hưng

Đảng ủy, 

HĐND, UBND 

phường Trung 

Hưng

14/05/1998

Đại biểu HĐND 

phường Trung 

Hưng khóa XVIII, 

XIX, XX; đại biểu 

HĐND thị xã NK 

2011-2016, 2016-

2021

56 Quách Thị Xuân 12/9/1982 Nữ
Việt 

Nam
Kinh

X. Cam 

Thượng, H. Ba 

Vì, TP. Hà Nội

P. Phú Thịnh, 

TX. Sơn Tây, 

TP. Hà Nội

12/12
Đại học Sư 

phạm Hà Nội
Giáo viên

Trường Mầm 

non Phú Thịnh

Sơn Tây, ngày        tháng     năm 2021Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã trong danh sách này là: ………. Người;



Giáo 

dục 

phổ 

thông

Chuyên môn, 

nghiệp vụ

Học 

hàm, 

học vị

Lý 

luận 

chính 

trị

Ngoại ngữ
STT

Là đại biểu HĐND 

(nếu có)
Quốc tịch Dân tộc

Tôn 

giáo

Trình độ 

Họ và tên
Nghề nghiệp, 

chức vụ
Nơi công tác

Ngày, tháng, 

năm sinh
Quê quánGiới tính

Ngày vào 

Đảng 

(nếu có)

Nơi ở hiệu nay

TM. ỦY BAN BẦU CỬ

CHỦ TỊCH

Nguyễn Quang Hán

Số đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã được bầu tại đơn vị bẩu cử số 01 là: ……… người.


